
STT TÊN THIẾT BỊ MÔ TẢ THIẾT BỊ SL ĐVT ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
HÃNG SX/

NƢỚC SX

RP Collaboration Server 1800:

RP Collaboration Server 1800 IP only 2x1080p30/5x720p/10xSD resource 

configured & licensed system. Maintenance contract required.PA

1 Bộ 45,400.00$  45,400.00$       
Polycom/

Thailand

Phí bảo hành thiết bị:

Premier, One Year, RMX 1800 IP only 2x1080p30/5x720p/10xSD resource 

configured & licensed system.

1 Gói 5,681.00$    5,681.00$         Polycom

RPCS/RMX 1800 SVC Resource Enablement License. Required for SVC and 

SVC/AVC mixed operation on licensed resources.
1 Gói 8,050.00$    8,050.00$         Polycom

Premier, One Year, RPCS/RMX 1800 SVC Resource Enablement License. 

Required for SVC and SVC/AVC mixed operation on licensed resources.
1 Gói 829.00$       829.00$            Polycom

Video Border Proxy:

VBP 7301, APPLIANCE, NAT, 5 Calls
1 Bộ 9,775.00$    9,775.00$         

Polycom/

ThaiLand

Phí bảo hành thiết bị:

Premier, One Year, VBP 7301 Appliance, NAT, 5 Calls
1 Gói 1,700.00$    1,700.00$         Polycom

VBP7301 Upgrade:

SW UG, VBP 7301, NAT, 5 Calls.
2 Bộ 5,750.00$    11,500.00$       

Polycom/

ThaiLand

Premier, One Year, VBP 7301 SW Upgrade 5 CALLS, NAT 2 Gói 1,000.00$    2,000.00$         Polycom

Thiết bị HNTT Polycom RealPresence Group 700-720p bao gồm: 

RealPresence Group 700-720p: Group 700 HD codec, EagleEyeIV-12x 

camera, mic array, univ. remote, NTSC/PAL. Cables: 1 HDMI 1.8m, 1 CAT 

5E LAN 3.6m, 1 HDCI digital 3m, Power: EURO-Type C, CE 7/7. 

Maintenance Contract Required.

1 Bộ 16,999.00$  16,999.00$       
Polycom/

Thailand

Phí bảo hành thiết bị:

Premier, One Year, RealPresence Group 700-720p: Group 700 HD codec, 

EagleEyeIV-12x camera.

1 Gói 1,700.00$    1,700.00$         Polycom

6

EagleEye IV-12x Camera

EagleEye IV-12x Camera with Polycom 2012 logo, 12x zoom, silver and 

black, MPTZ-10.  Compatible with RealPresence Group Series software 4.1.3 

and later. Includes 3m HDCI digital cable.

1 Chiếc 4,299.00$    4,299.00$         
Polycom/

China

7

EagleEye Digital Extender

EagleEye Digital Extender, extend the EagleEye IV or EagleEye Acoustic 

(sans audio) cameras up to 100m from the codec via customer provided Cat 5e 

cable. Includes: transmitter, receiver and 1m HDCI/mini-HDCI digital cable. 

(order power cord separately)

1 Bộ 1,750.00$    1,750.00$         
Polycom/

China

8
BOSCH

PLE-2MA240-EU
Bộ khuyếch đại âm thanh kèm trộn 240W 1 Chiếc 890.00$       890.00$            

Bosch/

China

9  LA1-UW36-L1 Loa cột treo tường công suất 36W 6 Chiếc 145.00$       870.00$            
Bosch/

China

10
BOSCH

CCS-CUD
Khối điều khiển trung tâm có triệt tiêu hồi âm kỹ thuật số 1 Bộ 1,489.00$    1,489.00$         

Bosch/

China

11
BOSCH

CCS-CML 
Hộp chủ tịch kèm micro cần dài ( 488 mm ) 3 Bộ 433.00$       1,299.00$         

Bosch/

China

12
BOSCH

CCS-DL 
Hộp đại biểu kèm micro cần dài ( 488 mm ) 40 Bộ 380.00$       15,200.00$       

Bosch/

China

13
BOSCH

LBB3316/10
Cáp nối dài chuyên dụng 10m 2 Sợi 98.00$         196.00$            

Bosch/

China

14

BOSCH

MW1-RX-F5/

MW1-HTX-F5

Bộ thu và Micro không dây 2 Bộ 520.00$       1,040.00$         
Bosch/

China

15
BOSCH

LBB1949/00
Micro để bục phát biểu kèm chân đế và cáp kéo dài 1 Bộ 180.00$       180.00$            

Bosch/

China

16
YAMAHA

MG124CX
Bộ bàn trộn âm thanh hội trường Yamaha MG124CX 1 Bộ 690.00$       690.00$            

Yamaha/

Malaisia

17
SAMSUNG

UA40J5100AKXXV
Tivi Samsung LED 40 inch Full HD 1 Chiếc 450.00$       450.00$            

Samsung/

VietNam

18
SAMSUNG

UA60J6200AKXXV
Tivi Samsung LED 60 inch Full HD 4 Chiếc 1,630.00$    6,520.00$         

Samsung/

VietNam

19
SONY

VPL-CH370

Máy chiếu SONY FULL HD VPL-CH370:

- Cường độ sáng : 5.000 Ansi Lumens, công nghệ 3LCD 0.64"

- Độ phân giải: WUXGA (1920x1200 Pixels)

- Độ tương phản: 2.000:1; Zoom cơ: 1.45X, tỷ lệ chiếu: 16:10

- Khả năng trình chiếu: Từ 40” tới 300” (1.02 m tới 7.62m)

1 Bộ 2,250.00$    2,250.00$         
Sony/

China

20
Màn chiếu treo tƣờng

EA200ES

Màn chiếu treo tường điều khiển từ xa (160"x120" (4.06 x 3.05m) - 200")

Kích thước 4,06m x 3,05m
1 Chiếc 560.00$       560.00$            

Easy/

China

21
Kramer

VM-8H

Bộ chia tín hiệu HDMI:

HDMI Distribution Amplifier

Size: 19” (1U)

Input: 1 HDMI

Output: 8 HDMI

1 Bộ 1,230.00$    1,230.00$         
Kramer/

Israel

22 C-HM/HM/FLAT/ETH-75 Cáp HDMI 22,9m 6 Sợi 286.00$       1,716.00$         
Kramer/

Israel

Thiết bị HNTT Polycom RealPresence Group 310-720p bao gồm: 

RealPresence Group 310-720p: Group 310 HD codec, EagleEyeIV-4x 

camera, mic array, univ. remote, NTSC/PAL. Cables: 1 HDMI 1.8m, 1 CAT 

5E LAN 3.6m, 1 HDCI digital 3m, Power: EURO-Type C, CE 7/7. 

Maintenance Contract Required.

14 Bộ 5,599.00$    78,386.00$       
Polycom/

Thailand

Phí bảo hành thiết bị:

Premier, One Year, RealPresence Group 310-720p: Group 310 HD codec, 

EagleEyeIV-4x camera

14 Gói 670.00$       9,380.00$         Polycom

24 SAMSUNG Tivi Samsung LED 40 inch Full HD 14 Chiếc 450.00$       6,300.00$         
Samsung/

VietNam

25
Vật tƣ phụ kiện và  

chi phí thi công

-Thiết bị phụ trợ, vật tư phụ kiện : giá treo tivi, camera; tủ rack, cáp,...

-Chi phí thi công, cấu hình hệ thống; đào tạo vào chuyển giao công nghệ
1 Gói 7,500.00$    7,500.00$         PHÚC AN

245,829.00$     

24,582.90$       

270,411.90$     

BÁO GIÁ THIẾT BỊ HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH - POLYCOM

Công ty Phúc An trân trọng gửi Quý Khách: Giải pháp họp trực tuyến 15 điểm

GIÁ TỐT vui lòng gọi Hotline:  0934503848 - 0936386655 -  04 62722333

Video Border Proxy

HỆ THỐNG ÂM THANH HỘI THẢO BOSCH ( PHÒNG HỌP LỚN, HỘI TRƢỜNG)

HỆ THỐNG HIỂN THỊ VÀ TRÌNH CHIẾU ( PHÒNG HỌP LỚN, HỘI TRƢỜNG)

HỆ THỐNG THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN ĐA ĐIỂM, BẢO MẬT VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG

2
SVC Resource Enablement 

License

THIẾT BỊ TẠI ĐIỂM CHI NHÁNH

23

5

RealPresence 

Group 700-720p

4 VBP upgrade

3

1

RealPresence 

Collaboration Server

THIẾT BỊ HNTH TẠI ĐIỂM TRUNG TÂM

Điều kiện thƣơng mại:

* Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội

* Thời gian giao hàng: Thỏa thuận

* Bảo hành 12 tháng

* Thanh toán : Thỏa thuận

* Thông tin tài khoản: 

     Cty CP Công Nghệ Phúc An

     Đ/C: Số 15 Ngõ Ao Dài, Đường Đê Tô Hoàng, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, HN

    TK số : 088704066783333 tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIBank) – Thanh Xuân

TỔNG GIÁ TRỊ CHƢA BAO GỒM THUẾ GTGT (VAT 10%)

THUẾ GTGT (VAT 10%)

TỔNG GIÁ TRỊ ĐÃ BAO GỒM THUẾ GTGT (VAT 10%)

RealPresence 

Group 310-720p

THIẾT BỊ PHỤ TRỢ, VẬT TƢ PHỤ KIỆN VÀ THI CÔNG ( DỰ KIẾN )
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